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I.TRẮC NGHIỆM(5 điểm) Em hãy ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng:
I. TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)
Câu 1: Cấu tạo động cơ điện một pha có:
A. Stato		B. Roto		C. Trục		D. Cả A và B đều đúng
Câu 2: Ở động cơ điện một pha, stato là:
A. Phần tĩnh	B. Phần quay	C. Phần động	D. Đáp án khác
Câu 3: Số liệu kĩ thuật của động cơ điện một pha có:
A. Điện áp định mức				B. Công suất định mức		
C. Cả A và B đều đúng				D. Đáp án khác
Câu 4: Ưu điểm của động cơ điện một pha là:
A. Cấu tạo đơn giản				B. Sử dụng dễ dàng		
C. Ít hỏng						D. Cả 3 đáp án trên
Câu 5: Chức năng của máy biến áp một pha?
A. Biến đổi dòng điện		B. Biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha 
C. Biến đổi điện áp		D. Biến đổi điện áp của dòng điện một chiều
Câu 6:  Máy biến áp 1 pha có cấu tạo gồm lõi thép và:  
A.  2 cuộn dây sơ cấp, 1 cuộn dây thứ cấp.       B. 1 cuộn dây sơ cấp, 1 cuộn dây thứ cấp.
C. 1 cuộn sơ cấp, 2 cuộn thứ cấp.                      D. 2 cuộn sơ cấp, 2 cuộn thứ cấp. 
Câu 7: Giờ cao điểm dùng điện là:
A. Từ 0h đến 18h		B. Từ 18h đến 22h	   C. Từ 22h đến 24h     D. Từ 12h đến 18h
Câu 8: Sử dụng hợp lí điện năng gồm:
A. Giảm bớt dùng điện trong giờ cao điểm	
B. Sử dụng đồ dùng điện có hiệu suất cao là tiết kiệm điện năng
C. Không sử dụng lãng phí điện năng			
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 9: Sử dụng lãng phí điện năng là:
A. Tan học không tắt đèn phòng học			B. Bật đèn phòng tắm suốt đêm
C. Khi ra khỏi nhà không tắt điện phòng		D. Cả 3 đáp án trên
Câu 10: Công thức tính điện năng tiêu thụ là:
A. A = P.t		B. A = P/t		C. A = t/P		D. A = P + t
II. Tự luận ( 5 điểm)
Câu 11:(1 điểm)Nêu các đặc điểm của giờ cao điểm? (1điểm)
Câu 12:(2 điểm) Một máy biến áp cuộn sơ cấp có 800 vòng dây, được nối vào nguồn điện 220V, muốn điện áp ra là 22V thì số vòng dây của cuộn thứ cấp phải là bao nhiêu? 
Câu 13:(2 điểm) Hãy tính điện năng tiêu thụ của 2 bóng đèn 220V-60W trong 1 tháng (30 ngày), biết rằng mỗi bóng sử dụng 8h/ngày, và số tiền phải trả nếu 1KW/h là 2342đồng? 
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I. Trắc nghiệm( 5 điểm) Mỗi câu đúng 0,5 đ
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	CÂU
	ĐÁP ÁN

	1
	D
	6
	B

	2
	A
	7
	B

	3
	C
	8
	D

	4
	D
	9
	D

	5
	B
	10
	A


 II. Tự luận ( 5 điểm)

	B ài
	Đáp án
	Biểu điểm

	
Câu 11
	- Điện năng tiêu thụ rất lớn trong khi khả năng cung cấp điện của các nhà máy điện không đáp ứng đủ. 
- Điện áp của mạng điện bị giảm xuống, ảnh hưởng xấu đến chế độ làm việc của các đồ dùng điện. 
	0,5đ

0,5đ

	
Câu 12
	
=  N2=N1        
N2= 800.=80 (vòng)            



	
1đ
1đ


	
Câu 13
	Điện năng tiêu thụ trong 1 tháng
A = P.t = 2.60.8.30 = 22800 ( Wh) = 22,8 (KW.h)      
Tiền điện: 22,8.2342 = 67 449,6 đ             


	1đ
1đ
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